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MÃ MÔN: ES Học kỳ : 1
19/11/2016 - 18/12/2016 Lần thi : 1

A P Q H L M I G F
20% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 0% 55% SỐ CHỮ

1 162233604 Nguyễn Phạm Sơn Thuỷ ES 271 CO K16KTR2 0 0 V 0.0 Không Nợ HP
2 1827127290 Hoàng Văn Anh Khoa ES 272 A D18TPM1B 8 3 10 7.9 Bảy Phẩy Chín
3 162163204 Trần Quốc Vương ES 273 A K16CMU_TPM 4 4 6 5.1 Năm Phẩy Một
4 1827217697 Hồ Phan Duy Hiển ES 102 AA D18QTHB3 4 4 4 4.0 Bốn
5 152215928 Nguyễn Đăng Tân ES 276 C K16XDD3 9 8 8 8.2 Tám Phẩy Hai
6 152125964 Võ Hoàng Chương ES 102 IQ K15TPM 6 1 7 5.3 Năm Phẩy Ba ES102 OU
7 1826268083 Nguyễn Thị Trà My ES 276 AI D18KDN4B 10 8 8 8.4 Tám Phẩy Bốn
8 142211177 Nguyễn Văn Hoàng Bách ES 102 MW K14XDD3 6 2 8 6.1 Sáu Phẩy Một 0
9 162627119 Phan Thanh Hải ES 102 OO K16NAD1 0 0 V 0.0 Không

10 1826217669 Phan Thị Thanh Ngọc ES 102 OQ D18QTHB3 8 7 5 6.1 Sáu Phẩy Một
11 162343859 Nguyễn Hoàng Nhân ES 303 I K16QTM1 0 5 8 5.7 Năm Phẩy Bảy 0
12 142734520 Trần Trọng Nghĩa ES 276 AA K14VQH 6 8 10 8.7 Tám Phẩy Bảy
13 162233554 Lê Thị Nhàn ES 102 KG K16KTR1 6 8 6 6.5 Sáu Phẩy Năm
14 152212743 Trần Đình Bảo ES 221 A K15XDD2 0 0 V 0.0 Không Nợ HP
15 1913711523 Đinh Văn Toàn ES 221 A N19DLK3 4 8 7 6.7 Sáu  Phẩy Bảy 0
16 1827217657 Đoàn Văn Đào ES 271 CU D18QTHB3 4 5 10 7.6 BảyPhẩy Sáu 0
17 142211195 Huỳnh Khắc Dân ES 272 I K15XDD3 0 3 10 6.3 Sáu  Phẩy Ba
18 1913211632 Văn Phú Phi ES 273 AU N19KDN1 6 4 6 5.5 Năm Phẩy Năm
19 1827117241 Nguyễn Đức Thịnh ES 303 A D18TMT1B 0 0 V 0.0 Không Nợ HP
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP * NĂM HỌC: 2016-2017
               TRƯỜNG ĐH DUY TÂN MÔN: GIÁO DỤC THỂ CHẤT

STT MÃ
SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN LỚP MÔN 

HỌC
LỚP SINH 

HOẠT

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP & KTHP ĐIỂM
T. KẾT

Số sinh viên nợ :
TỔNG CỘNG :

NỘI DUNG THỐNG KÊ SỐ
LƯỢNG

15

Võ Quốc Toàn ThS. Nguyễn Ân

4 21%

GHI
CHÚ

Đà nẵng, ngày 06 tháng 01 năm 2017
NGƯỜI LẬP PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH

19 100%

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

GHI CHÚ

Số sinh viên đạt :


